	GV
	Tên Môn
	Lớp
	Học kỳ
	LT
	TH
	Tổng

	Hồ Gia Bảo
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, khách sạn
	21T4-QNH1
	1
	30,0
	
	54

	
	Tổng quan về du lịch
	21T3-QLH1KN
	1
	14,0
	
	

	
	Marketing du lịch
	20T3-KLB1Q7
	1
	2
	
	

	
	Nghiệp vụ lễ tân
	20T3-QKS1Q7
	1
	8
	
	

	Lư Xuân Trang
	Tài chính tiền tệ
	21T4-TCD1
	1
	15
	30
	110,6

	
	
	20T4-KTD1
	1
	9
	28
	

	
	
	20T4-KTD2
	1
	8,3
	20,3
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